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Nội dung

• Phần 1: Một số khái ni ệm
• Phần 2: HTML
• Phần 3: CSS
• Phần 4: JavaScript
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• Phần 4: JavaScript
• Phần 5: DOM



Nội dung phần 1

1. Tổng quan v ề thi ết kế & lập trình Web

2. Phân lo ại trang web

3. Các bước chính trong phát tri ển website
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3. Các bước chính trong phát tri ển website

4. Công b ố website trên internet



Phần 1. Tổng quan về thiết kế & 
lập trình Weblập trình Web



1.1. Mạng, giao thức

• Mạng máy tính (Computer Network) Hệ thống
các máy tính được kết nối với nhau nhằm
trao đổi dữ liệu.

• Giao thức (Protocol)

5

• Giao thức (Protocol)

– Tập hợp các quy tắc được thống nhất giữa các
máy tính trong mạng nhằm thực hiện trao đổi dữ
liệu được chính xác

– Ví dụ: TCP/IP, HTTP, FTP,…



1.2. Địa chỉ IP: IP Address

• Xác định một máy tính trong mạng dựa trên giao
thức TCP/IP. Hai máy tính trong mạng có 2 địa chỉ
IP khác nhau

• Có dạng x.y.z.t (0 ≤ x, y, z, t ≤ 255)
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• Có dạng x.y.z.t (0 ≤ x, y, z, t ≤ 255)

• Ví dụ: 222.255.77.2

• Đặc biệt: địa chỉ: 127.0.0.1 (địa chỉ loopback) là
địa chỉ của chính máy tính đang sử dụng dùng để
thử mạng



1.3. Tên miền (Domain Name)

• Là tên được “gắn” với 1 địa chỉ IP.
• Máy chủ DNS thực hiện việc “gắn” (ánh xạ)
• Ở dạng văn bản nên thân thiện với con người
• Được chia thành nhiều cấp, phân biệt bởi dấu chấm (.). 

Đánh số cấp lần lượt từ phải sang trái bắt đầu từ 1.
• Cấp lớn hơn là con của cấp nhỏ hơn
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• Cấp lớn hơn là con của cấp nhỏ hơn
• Ví dụ: math.hcmup.edu.vn gắn với 222.255.77.2 trong đó:

– vn: Nước Việt Nam (Cấp 1)
– edu: Tổ chức giáo dục (Cấp 2)
– hcmup: Tên cơ quan (Cấp 3)
– math: đơn vị nhỏ trong cơ quan (Cấp 4)

• Đặc biệt: Tên localhost được gắn với 127.0.0.1



1.4. Máy chủ-máy phục vụ: Server
• Là máy tính chuyên cung cấp tài nguyên, dịch 

vụ cho máy tính khác.
• Thường được cài các phần mềm chuyên dụng 

để có khả năng cung cấp
• Một máy chủ có thể dùng cho một hay nhiều 

mục đích. Tên máy chủ thường gắn với mục 
đích sử dụng. Ví dụ:
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đích sử dụng. Ví dụ:
– File server
– Application server
– Mail server
– Web server
– …

• Thực tế: các máy chủ có cấu hình cao, khả 
năng hoạt động ổn định



1.5. Máy khách: Client

• Máy khai thác dịch vụ của máy chủ
• Với mỗi dịch vụ, thường có các phần mềm

chuyên biệt để khai thác
• Một máy tính có thể vừa là client vừa là
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server
• Một máy tính có thể khai thác dịch vụ của

chính nó.



1.6. Cổng dịch vụ: Service Port

• Là số ∈ [0; 65535] xác định dịch vụ của máy
chủ

• 2 dịch vụ khác nhau chiếm các cổng khác
nhau
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• Mỗi dịch vụ thường chiếm các cổng xác
định, ví dụ:
– Web: 80
– FTP: 21



1.7. Địa chỉ tài nguyên: URL (Uniform Resource Locator)

• Tài nguyên: file trên mạng

• URL: Xác định vị trí và cách khai thác file

• giao_thức://địa_chỉ_máy:cổng/đường_dẫn/tên_file

• Ví dụ: http://fit.hcmup.edu.vn:8080/html/test.htm
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• Ví dụ: http://fit.hcmup.edu.vn:8080/html/test.htm

• Trong trường hợp mặc định, nhiều thành phần có thể

bỏ qua:

– Giao thức, cổng: Được trình duyệt đặt mặc định

– Tên file: được máy chủ đặt mặc định



1.8. Trang web, web site, World Wide Web

• Trang web (Web page):
– Là một trang nội dung
– Có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác

nhau nhưng kết quả trả về client là HTML

• Web site: Tập hợp các trang web có nội 
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• Web site: Tập hợp các trang web có nội 
dung thống nhất phục vụ cho một mục đích 
nào đó

• World Wide Web (WWW): Tập hợp các web 
site trên mạng internet.



1.9. Web server, Web browser
• Web server :

– Máy phục vụ web
– Một số phần mềm web server chuyên 

dụng:
• Apache : mã nguồn mở

• Internet Information Services (IIS): 
Sản phẩm của Microsoft
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Sản phẩm của Microsoft

• Web Browser :
– Phần mềm chạy trên client để khai 

thác dịch vụ web
– Một số Web browser:

• Nescape
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer (IE): tích hợp sẵn 

trong windows
• ... 



2. Phân loại trang web

• Web t ĩnh :
– Dễ phát triển

– Tương tác yếu

– Sử dụng HTML

– Người làm web tĩnh thường dùng các công cụ trực quan 

Dựa vào công ngh ệ Dựa vào công ngh ệ 
phát tri ển, có 2 lo ạiphát tri ển, có 2 lo ại
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– Người làm web tĩnh thường dùng các công cụ trực quan 
để tạo ra trang web

• Web động :
– Khó phát triển hơn

– Tương tác mạnh

– Sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau

– Thường phải viết nhiều mã lệnh



3. Các bước chính trong phát triển website

• Đặc tả yêu cầu

• Phân tích
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• Thiết kế (dữ liệu, giao diện, xử lý)

• Lập trình

• Kiểm thử



3. Các bước chính trong phát triển website

• Đặc tả yêu cầu
– Web để làm gì?
– Ai dùng?
– Trình độ người dùng?
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– Nội dung, hình ảnh?

• Phân tích
– Mối liên quan giữa các 

nội dung?
– Thứ tự các nội dung?



3. Các bước chính trong phát triển website

• Thiết kế
– Sơ đồ cấu trúc website
– Giao diện
– Tĩnh hay động
– CSDL
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– CSDL
– Nội dung từng trang
– Liên kết giữa các trang

• Lập trình
– Cấu trúc thư mục
– Các module dùng chung
– …



3. Các bước chính trong phát triển website

• Kiểm thử
– Kiểm tra trên nhiều 

trình duyệt
– Kiểm tra trên nhiều 

loại mạng
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loại mạng
– Kiểm tra tốc độ
– Kiểm tra các liên kết
– Thử các lỗi bảo mật
– …



4. Công bố website trên Internet

Để công b ố Website trên Internet, ta c ần 
các điều ki ện cần thi ết sau:

4.1. Xây dựng website
4.2. Đăng ký tên mi ền
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4.3. Hosting
4.4. Duy trì website
4.5. Phát tri ển website
4.6. Quảng bá website



4.1. Xây dựng website

• Loại thông tin
– Web tĩnh, động
– Portal

• Giá thành
– Web tĩnh: Tính theo các kiểu trang
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– Web tĩnh: Tính theo các kiểu trang
• Trang đơn giản: 70 – 150.000đ/trang
• Trang hiệu ứng hình ảnh tốt: 150 – 400.000đ/trang

– Web động: Tính theo các mục, các khối chức năng
• Thiết kế CSDL
• Các chức năng phía user: đưa tin, phân loại, tìm kiếm…
• Các chức năng phía Admin: Đăng nhập, xem/thêm/sửa/xóa tin 

bài, báo cáo, thống kê…
• Từ 5 triệu trở lên. (Thông dụng: 10-30 triệu)



4.1. Xây dựng website

• Có nên đăng ký tên miền, thiết kế và duy trì
website hay không?

• Nếu có, đăng ký tên miền với tên thế nào, thể loại
gì, theo hệ thống của Việt Nam hay theo các hệ
thống tên miền bên ngoài
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thống tên miền bên ngoài
• Có tự Host website của mình không?
• Để phục vụ website, có các phương án dành cho?

– Nhân sự
– Kinh phí
– Cơ chế tổ chức, hoạt động
– Quy trình làm việc



4.2. Đăng ký tên miền

• Xác định tên
– Tên tiếng Việt
– Tên giao dịch tiếng Anh
– Tên viết tắt

• Xác định nơi đăng ký
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• Xác định nơi đăng ký
• Đăng ký tên miền càng sớm càng tốt

– Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
– Kinh phí rẻ

• Việt Nam: 450.000 – 480.000/năm
• Nước ngoài: 8 – 12USD



4.3. Hosting

• Xác định môi trường vận hành của website
– Máy chủ Windows

• Support ASP, PHP…, SQL Server, MySQL…
• Đắt hơn máy chủ Linux

– Máy chủ Linux
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– Máy chủ Linux
• Support PHP, JSP…, MySQL…
• Rẻ hơn máy chủ Windows

• Xác định dung lượng thực tế của website, 
khả năng sẽ mở rộng

• Xác định băng thông, các dịch vụ đảm bảo 
an toàn, an ninh, backup dữ liệu…



4.4. Duy trì website

• Cập nhật thông tin
– Web tĩnh:

• Upload Webpage thông qua Web Browser
• Upload Webpage thông qua FTP program 

(Cute FTP, FTP Voyager,… )

24

(Cute FTP, FTP Voyager,… )

– Web động
• Form cập nhật CSDL nếu Site có kết nối 

CSDL



4.5. Phát triển website

• Các chiến lược marketing
– Sử dụng thư điện tử
–Đầu tư quảng cáo 1 đợt trên các phương 

tiện truyền thông (Báo, đài, Tivi…)
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tiện truyền thông (Báo, đài, Tivi…)

• Liên kết với các site cùng loại
– Trao đổi banner
– Giới thiệu lẫn nhau.



4.6. Quảng bá website

• Quảng bá Website
– Đăng ký Website vào các máy tìm kiếm trong nước và 

thế giới (search engine)
• Vietnam Searchengine: Panvietnam, vinaseek…
• Global Searchengine: google, altavista, hotboot…

– Nâng cao vị trí của Website trong hệ thống xếp hạng 
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– Nâng cao vị trí của Website trong hệ thống xếp hạng 
Website thế giới.

• Google rank (the important of website: 1-10)
• Alexa rank: Traffic ranking of website.

• Nâng tầm phát triển Website
– Tự động hoá dần các chức năng của Website.
– Biến Website thành một môi trường kinh doanh thực sự 

hiệu quả 24/24 trên Internet.



Phần 2: HTML



Nội dung phần 2

1. Ví dụ đầu tiên v ề trang web

2. Giới thi ệu chung v ề HTML

3. Đặc điểm của HTML

28

4. Trình bày v ăn bản trong HTML

5. Multimedia

6. Form trên trang web

7. Frame



1. Ví dụ đầu tiên về trang web – Cấu trúc

<html>
<head>

<title>
Lập trình web

</title>
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</title>
</head>
<body><body>
Chào mừng b ạn ñến v ới <b>HTML</b>!
</body></body>
</html>



1. Ví dụ đầu tiên về trang web – Cấu trúc

• Thử nghi ệm:
– Mở trình duyệt web (IE)
– Vào File/Open, chọn file Welcome.HTML vừa ghi
– Nhấn OK → Có kết quả như hình bên

• Thay đổi:
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• Thay đổi:
– Quay lại Notepad, sửa lại nội dung trang web rồi

ghi lại
– Chuyển sang IE, nhấn nút Refresh (F5) → thấy

kết quả mới



2. Giới thi ệu chung về HTML

• HTML = Hyper Text Markup Language 
ngôn ng ữ đánh d ấu siêu v ăn bản, là ngôn 
ngữ dùng để viết trang web. 

• Do Tim Berner Lee phát minh và được 
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• Do Tim Berner Lee phát minh và được 
W3C (World Wide Web Consortium ) đưa 
thành chu ẩn năm 1994.



3. Đặc điểm của HTML

•• HTMLHTML sử dụng các thẻ (tagstags) để địnhđịnh dạngdạng
dữ liệu

•• HTMLHTML không phân biệt chữ hoa, chữ thường
• Các trình duyệt thường không báo lỗi cú
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pháp HTML.
• Khi viết sai cú pháp thì trình duyệt sẽ hiển thị

không đúng với dự định.
• Có nhiều thẻ, mỗi thẻ có 1 tên và mang ý

nghĩa khác nhau.



3. Đặc điểm của HTML

• Một th ẻ có thể có các thu ộc tính nhằm bổ sung
tác dụng cho thẻ

• Mỗi thu ộc tính có tên thuộc tính (tên_TT)
• Viết thẻ có thuộc tính :

<tên_th ẻ tên_TT<tên_th ẻ tên_TT11=“giá_tr ị=“giá_tr ị11” tên_TT” tên_TT 22=“giá_tr ị=“giá_tr ị22”…>”…>
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<tên_th ẻ tên_TT<tên_th ẻ tên_TT11=“giá_tr ị=“giá_tr ị11” tên_TT” tên_TT 22=“giá_tr ị=“giá_tr ị22”…>”…>

•• ChúChú ýý:
– Có thể thay đổi thứ tự, số lượng các thuộc tính mà không

gây ra lỗi cú pháp
– Sự hỗ trợ các thẻ, thuộc tính ở mỗi trình duyệt là khác

nhau. Chỉ giống nhau ở các thẻ, thuộc tính cơ bản.
– Thẻ đóng của thẻ có thuộc tính vẫn viết bình thường

(</tên_th ẻ></tên_th ẻ>)



3. Đặc điểm của HTML

• Có 2 lo ại th ẻ: thẻ đóng và th ẻ mở

• Cách vi ết thẻ:
– Thẻ mở: <tên_th ẻ><tên_th ẻ>

Ví dụ: <u>, <p>, <img>…
– Thẻ đóng t ương ứng: </tên_th ẻ></tên_th ẻ>
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– Thẻ đóng t ương ứng: </tên_th ẻ></tên_th ẻ>
Ví dụ: </u>, </p>

ChúChú ýý :
• Luôn có th ẻ mở nhưng có th ể không có th ẻ đóng

tương ứng. Ví dụ: <img> không có th ẻ đóng
• Các th ẻ có th ể lồng nhau, nh ưng không đan xen

lẫn nhau.



3. Đặc điểm của HTML

• Tập tin HTMLHTML có phần mở rộng (đuôi) là
.HTM hoặc .HTML là tập tin thuần văn bản
(plain text)

• Có thể soạn thảo file HTML bằng bất cứ trình
soạn thảo “vănvăn bảnbản thuầnthuần” nào (Notepad,
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soạn thảo “vănvăn bảnbản thuầnthuần” nào (Notepad,
EditPlus, Notepad++, …)

• Trình hỗ trợ soạn thảo HTML (trực quan,
code):
– Microsoft FrontPage
– Adobe Dreamweaver CS3/CS4
– …



4. TRÌNH BÀY TÀI LI ỆU TRONG HTML

4.1 Thẻ thể hiện cấu trúc tài li ệu

4.2 Thẻ META

4.3 Thẻ định d ạng kh ối

4.4 Thẻ định d ạng danh sách
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4.4 Thẻ định d ạng danh sách

4.5 Thẻ định d ạng ký t ự

4.6 Liên k ết

4.7 Bảng

4.8 Một số lưu ý



4.1. Thẻ thể hiện cấu trúc tài li ệu
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4.1. Thẻ thể hiện cấu trúc tài li ệu

• <html></html>: Định nghĩa phạm vi của
văn bản HTML

• <head></head>: Định nghĩa các mô tả về
trang HTML. Thông tin trong tag này không
được hiển thị trên trang web
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được hiển thị trên trang web
• <title></title>: Mô tả tiêu đề trang web
• <body></body>: Xác định vùng thân của

trang web, nơi chứa các thông tin



4.1. Thẻ thể hiện cấu trúc tài li ệu

BACKGROUND

Đặt một ảnh nào đó làm ảnh n ền (background) cho v ăn bản.
Giá tr ị của tham s ố này (ph ần sau d ấu bằng) là URL c ủa file
ảnh. Nếu kích th ước ảnh nh ỏ hơn cửa sổ trình duy ệt thì
toàn b ộ màn hình c ửa sổ trình duy ệt sẽ được lát kín b ằng
nhi ều ảnh.

Thuộc tính của BodyThuộc tính của Body
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BGCOLOR

Đặt mầu nền cho trang khi hi ển th ị. Nếu cả hai tham s ố
BACKGROUND và BGCOLOR cùng có giá tr ị thì trình duy ệt
sẽ hiển th ị mầu nền trước, sau đó mới tải ảnh lên phía trên.

TEXT
Xác định màu ch ữ của văn bản, kể cả các đề mục.

ALINK
VLINK
LINK

Xác định màu s ắc cho các siêu liên k ết trong v ăn bản.
Tương ứng, alink (active link) là liên k ết đang được kích
hoạt - tức là khi đã được kích chu ột lên; vlink (visited link)
ch ỉ liên k ết đã từng được kích ho ạt;



4.2. Thẻ META

• Đặt ở giữa <head>…</head>

• Thường dùng quy định thuộc tính cho trang
web
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• Có tác dụng lớn với SearchSearch EngineEngine

• Có 2 cách viết thẻ <meta><meta>:

<META NAME="name" CONTENT="content">

<META HTTP-EQUIV="name" CONTENT="content">



4.2. Thẻ META

• <META NAME="description" content="">

• <META NAME="keywords" content="">

Một số thẻ Meta thông d ụngMột số thẻ Meta thông d ụng
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• <META NAME="author" CONTENT="author's name">

• <META HTTP-EQUIV="refresh" 
CONTENT="delay;url=new url">

• <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="date">

• <META HTTP-EQUIV="Content-Type" 
CONTENT="text/html; charset=utf-8">



4.2. Thẻ META

Tự động chuy ển hướng trang web

• Tự động chuyển hướng trang web sang
trang web khác (url) sau một khoảng thời
gian t (tính theo giây)
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gian t (tính theo giây)
• Cú pháp

<head>
<META HTTP-EQUIV=“refresh” CONTENT=“t; URL=url”>

</head>



4.3. Thẻ định dạng khối tài li ệu

DIV
Thẻ <DIV> được sử dụng để
đóng khối văn bản.

P
Thẻ <P> được sử dụng để định
dạng một đoạn văn bản.
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H1,H2,H3,…,H6
Xác định 1 trong 6 cấp của tựa
đề (heading)

BR Ngắt dòng

PRE
Văn bản nằm trong thẻ này sẽ
được trình bày như nguyên thủy
của nó khi gõ vào.



HTML – th ẻ <div></div>

• Chức năng
–Xác định kh ối văn bản
–Chia tài li ệu thành nh ững kh ối riêng bi ệt.
–Hỗ trợ canh l ề, định dạng style

• Thuộc tính
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• Thuộc tính
align, class, dir, id, lang, nowrap, 
onClick, onDblClick, onKeyDown, 
onKeyPress, onKeyUp, onMouseDown, 
onMouseMove, onMouseOut, onMouseOver, 
onMouseUp, title



4.4. Thẻ định dạng danh sách

• OL
– Danh sách được sắp xếp thứ

tự
– Hỗ trợ thuộc tính start cho

phép chọn giá trị khởi đầu

<OL TYPE=1/a/A/i/I> 
<LI>M ục 1
<LI>M ục 2
<LI>M ục 3

</OL>
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• UL
– Danh sách không sắp xếp
– Thẻ <LI> có thuộc tính TYPE

có các giá trị
• disc (chấm tròn đậm);
• circle (vòng tròn);
• square (hình vuông)

<UL> 
<LI>M ục 1
<LI>M ục 2
<LI>M ục 3

</UL>



4.4. Thẻ định dạng danh sách
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4.4. Thẻ định dạng danh sách
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4.5. Thẻ định dạng ký tự
<B></B><STRONG></STRONG> In chữ đậm

<I></I><EM></EM> In chữ nghiêng

<U></U> In chữ gạch chân

<S></S><STRIKE></STRIKE> In chữ bị gạch ngang.

<BIG> ... </BIG>

In chữ lớn hơn kích th ước font hi ện thời lên
một. Các th ẻ <BIG> lồng nhau t ạo ra hi ệu ứng
chữ tăng dần. Đối với mỗi trình duy ệt có gi ới
hạn về kích thước đối với mỗi font chữ, vượt
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<BIG> ... </BIG>
hạn về kích thước đối với mỗi font chữ, vượt
quá gi ới hạn này, các th ẻ <BIG> sẽ không có ý
ngh ĩa.

<SMALL> ... </SMALL>
In chữ nhỏ hơn bình th ường bằng cách gi ảm
kích th ước font hi ện thời đi một. Tương tự như
thẻ BIG

<SUP> ... </SUP> Định dạng ch ỉ số trên (SuperScript)

<SUB> ... </SUB> Định dạng ch ỉ số dưới (SubScript)

<FONT> ... </FONT>
Chọn font ch ữ, size ho ặc color, kích th ước có
thể là tuy ệt đối (nh ận giá tr ị từ 1 đến 7) hoặc
tương đối (+2,-4...) so với font ch ữ hiện tại.



4.6. Liên kết

• Thuộc tính :
– href=“ đích liên k ết” : Nếu trong cùng web nên sử dụng
đường dẫn tương đối.

– target=“tên cửa sổ đích”, tên cửa sổ phân biệt chữ
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– target=“tên cửa sổ đích”, tên cửa sổ phân biệt chữ
hoa/thường

•• namename : tải trang web vào frame có tên namename
• _blankblank : tải trang web vào cửa sổ mới
• _parentparent : tải trang web vào cửa sổ cha của nó
• _selfself : tải trang web vào chính cửa sổ hiện hành
• _toptop : tải trang web vào cửa số cao nhất



4.6. Liên kết
• Lưu ý:

– Liên kết với địa chỉ e-mail thì đặt
href=“ mailto: địa_ch ỉ_e-mail”

– Thực hiện lệnh JavaScript khi kích chuột vào thì đặt
href=“ javascript: lệnh”

• Liên kết đến trang khác
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• Liên kết đến trang khác
– Thuộc tính href=“url c ủa trang khác”

– Khi click vào liên k ết sẽ chuy ển đến trang khác

• Liên kết trong cùng một trang
– Thuộc tính href=“ #id của thẻ trong trang”

– Khi click và liên k ết sẽ chuy ến đến thẻ có “id” được
ghi trong thu ộc tính id c ủa thẻ.



4.6. Liên kết

• Địa chỉ URL phân làm 2 loại :
– Địa ch ỉ tuyệt đối: Là vị trí tuyệt đối so với Mạng 

Internet
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– Địa ch ỉ tương đối: Là vị trí tương đối so với 
trang web hiện hành đang chứ liên kết.



4.7 Bảng -- Cấu trúc của 1 bảngCấu trúc của 1 bảng
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Bảng gồm nhi ều dòng , một dòng
gồm nhi ều ô , và ch ỉ có ô mới
chứa dữ liệu của bảng.



4.7 Bảng

STT Tên thẻ Mô tả - Ví dụ

1 <table>…</table> Khởi tạo 1 bảng

2 <tr>…</tr> Tạo 1 dòng (thẻ <tr> phải nằm trong 
thẻ <table>)

3 <th>…<th> Tạo 1 ô tiêu đề (thẻ <th> phải nằm 
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3 <th>…<th> Tạo 1 ô tiêu đề (thẻ <th> phải nằm 
trong thẻ <tr>)

4 <td>…</td> Tạo 1 ô dữ liệu (thẻ <td> phải nằm 
trong thẻ <tr>)

• Tổng số thẻ <td> và <th> b ằng số ô của bảng. Dòng có bao
nhiêu ô thì có b ấy nhiêu th ẻ <td> và/ho ặc <th> n ằm trong
cặp thẻ <tr>…</tr> t ương ứng.

• Để có được một ô tr ống trong b ảng (ô không có d ữ liệu) thì
cần đặt nội dung ô là: &nbsp;



4.7. Bảng
• Thuộc tính c ủa thẻ <table>:

– border =“ số”: kích th ước đường vi ền. Đặt bằng 0 (mặc định): 
không có đường vi ền.

– width =“ rộng”, height =“ cao”: độ rộng và độ cao của bảng. Có 
thể đặt theo 2 cách:

• n: (n là s ố) Quy định độ rộng, cao là n pixels

• n%: Quy định độ rộng, cao là n% độ rộng, cao c ủa đối tượng ch ứa 
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• n%: Quy định độ rộng, cao là n% độ rộng, cao c ủa đối tượng ch ứa 
bảng.

– cellspacing =“ số”: Kho ảng cách gi ữa 2 ô liên ti ếp

– cellpadding =“ số”: Kho ảng cách t ừ góc ô đến nội dung ô

– bgcolor =“ màu”: màu n ền của bảng

– background =“địa_ch ỉ_ảnh”: Địa ch ỉ của file ảnh làm n ền cho 
bảng. Nên s ử dụng đường dẫn tương đối nếu có th ể.



4.7. Bảng

• Thuộc tính của thẻ <td>,<th>:
– bgcolor=“màu”: màu nền của ô
– background=“địa_chỉ_ảnh”: Địa chỉ của file ảnh làm nền cho ô. Nên 

sử dụng đường dẫn tương đối nếu có thể.
– width=“rộng”, height=“cao”: độ rộng và độ cao của ô. Có thể đặt theo 

2 cách:
• n: (n là số) Quy định độ rộng, cao là n pixels
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• n: (n là số) Quy định độ rộng, cao là n pixels
• n%: Quy định độ rộng, cao là n% độ rộng, cao của bảng.

– align=“căn_lề”: cách căn chỉnh dữ liệu trong ô theo chiều ngang: left, 
right, center, justify.

– valign=“căn_lề_đứng”: cách căn chỉnh dữ liệu trong ô theo chiều 
đứng: top, middle, bottom.

– colspan=“số”: số cột mà ô này chiếm (mặc định là 1)
– rowspan=“số”: số dòng mà ô này chiếm (mặc định là 1)
– nowrap: nếu có sẽ làm cho dữ liệu trong ô không tự xuống dòng



4.8. Một số lưu ý

• Lưu ý:
– Mọi khoảng trống, dấu xuống dòng trong HTML được thể

hiện trên trang web là 1 khoảng trống duy nhất
– Để gõ một số ký tự đặc biệt ta phải sử dụng mã:

• Khoảng trống (trong trường hợp muốn có nhiều hơn 1 ký tự
trống): &nbsp ;
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trống): &nbsp ;
• Dấu nhỏ hơn (<) và lớn hơn (>): &lt; &gt;
• Dấu ngoặc kép (“): &quot;
• Ký hiệu : &copy;
• …

• Ghi chú trong HTML:
<!-- Đây là ghi chú trong HTML-->



5. Multimedia

5.1 Hình ảnh

5.2 Âm thanh

5.3 Video
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5.3 Video

5.4 Flash

5.5 Applet



5.1. Hình ảnh

• <img> : Không có thẻ đóng
• Các thuộc tính của tag <img>:

– align: left, right, center
– src : Đường dẫn đến file hình ảnh
– alt : Chú thích cho hình ảnh
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– alt : Chú thích cho hình ảnh
– position: Top, Bottom, Middle
– border : Độ dày nét viền quanh ảnh (default=0)
– width: độ rộng
– height: độ cao

• Đặt ảnh nền cho trang web
– <body background=‘Image Path’>



5.2. Âm thanh

• <bgsound> : Không có tag đóng

• Thuộc tính của tag <bgsound>

– src : Đường dẫn đến file âm thanh

– loop : Số lần lặp (bằng -1 : Lặp vô hạn)
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– loop : Số lần lặp (bằng -1 : Lặp vô hạn)

• <bgsound> thường đặt trong tag <head> của 
trang web.

• Ví dụ: <BGSOUND src=‘vui.mid’ LOOP=‘1’>



5.3. Video

• Thẻ <embed> không có thẻ đóng
• Thuộc tính

– width: rộng
– height: cao
– src: địa chỉ của tập tin video
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– src: địa chỉ của tập tin video

• <embed width=400 height=300 
src=“../video/clock.avi”>



5.4. Flash

• Thẻ <embed> không có thẻ đóng
• Thuộc tính

– width: rộng
– height: cao
– src: địa chỉ của tập tin flash
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– src: địa chỉ của tập tin flash

• <embed width=400 height=300 
src=“../flash/adam.swf”>



5.5. Applet

<applet 

code=" ten_fle.class" 

width= “Số" 
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width= “Số" 

height=" Số">

</applet>



6. FORM TRONG TRANG WEB

1. Giới thiệu về Form(GT, tag, Vd)

2. Các thành phần của Form

3. Một số thuộc tính của form và input
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3. Một số thuộc tính của form và input

4. Gởi dữ liệu bằng phương thức POST/GET

5. Thẻ <marquee>



6.1. Giới thi ệu về Form

• Được dùng để nhận dữ liệu từ phía người dùng
• Giúp gởi yêu cầu của người dùng đến trang xử lý

trong ứng dụng web
•• TagTag <form><form> dùng để chứa các thành phần khác

của form
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của form
• Những thành phần nhập liệu được gọi là Form

Field
– text field
– password field
– multiple-line text field
– ……



6.1. Giới thi ệu về Form

• Là container chứa các thành phần nhập liệu khác.
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• Là container chứa các thành phần nhập liệu khác.
• Các thuộc tính của </FORM>

– NAME: tên FORM
– ACTION: chỉ định trang web nhận xử lý dữ liệu từ

FORM này khi có sự kiện click của button SUBMIT.
– METHOD: Xác định phương thức chuyển dữ liệu

(POST,GETPOST,GET)



6.1. Giới thi ệu về Form

<html>
<body>

<form Name=“Dangnhap”
Action=“./admin/xlDangnhap.php”
Method=“POST” >

Dangnhap.html
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Method=“POST” >
………………

</form>
</body>
</html>



6.2. Các thành phần của Form – Nội dung

• Text field
• Password field
• Multiple-line text field
• Hidden Text field
• Pull-down menu (Combo box, List box)
• Check box
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• Check box
• Radio button
• File Form Control
• Submit Button, Reset Button, Generalized Button
• Label
• Field Set
• Tiện ích form



6.2. Các thành phần của Form – Text field

• Dùng để nhập một dòng văn bản
• Ví dụ: 
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<input type=“text ” name=“txtName ” 
value=“This is one line text with 301 ” 
size=“20” maxlength=“30”>



6.2. Các thành phần của Form – Password field

• Dùng để nhập mật khẩu
• Ví dụ: 
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<input type=“password ” name=“txtPass ” 
value=“123456asdfgh ” 
size=“20” maxlength=“30”>



6.2. Các thành phần của Form – Multiline text

• Dùng để nhập văn bản nhiều dòng
• Ví dụ: 
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<textarea cols="20" rows="5" wrap="off ">
This is a text on multiline.

</textarea>



6.2. Các thành phần của Form – Hidden text

• Dùng để truyền 1 giá trị của thuộc tính value 
khi form được submit

• Không hiển thị ra trên màn hình
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6.2. Các thành phần của Form –Pull-down
<Select name=“…”>

<optgroup label=“…”>
<option [selected] value=“…” >……</option>
………

</optgroup >
<option [selected] value=“…” >……</option>
………
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………
</select>

Xem code Xem code 
ở slide ti ếpở slide ti ếp



6.2. Các thành phần của Form – Combo box
<html>
<body>
combo box:
<select name="DSSoftware">

<optgroup label="Multimedia ">
<option value="WM10">Window Media 10</option>
<option value="JA9">Jet Audio 9</option>

</optgroup>

List boxList box : : 
<<selectselect multiple>multiple>
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</optgroup>
<optgroup label="Operation System ">

<option value="WXP">Windows XP</option>
<option value="WXPSP2">Windows XP SP2</option>
<option value="WVT">Windows Vista</option>

</optgroup>
<option selected value="Office07">Office 2007</option>

</select>
</body>
</html>



6.2. Các thành phần của Form – Checkbox
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<html>
<body>
Check box group: <br>
Anh văn: <input type="checkbox " name="Languages[ ] " value="En"><br>
Hoa: <input type="checkbox " name="Languages[ ] " value="Chz" checked><br>
Nhật: <input type="checkbox " name="Languages[ ] " value="Jp "><br>
</body>
</html>



6.2. Các thành phần của Form – Radio
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<html>
<body>
Radio Button Group : <br>
Nam: <input type="radio " name="sex " value="nam" checked ><br>
Nu: <input type="radio " name="sex " value="nu" checked ><br>
</body>
</html>

Lưu ý: trường hợp hai radio 
không cùng tên .



6.2. Các thành phần của Form – File

• Sử dụng để upload file lên server

<html>
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<html>
<body>
<form name=“frmMain ” method=“POST” enctype=“multipart/form -data ”

action=“xuly.php ”>
<input type="file " name="fileUpload “><br>
<input type=“submit ” value=“send ”>

</form>
</body>
</html>



6.2. Các thành phần của Form – Submit

• Nút phát lệnh và gởi dữ liệu của form đến
trang xử lý.

• Mỗi form chỉ có một nút submit và nút này
được viền đậm
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<html>
<body>
<form name=“frmMain ” method=“POST” enctype=“multipart/form -data ”

action=“xuly.php ”>
<input type="file " name="fileUpload “><br>
<input type=“submit ” value=“send ”>

</form>
</body>
</html>



6.2. Các thành phần của Form – Reset

• Dùng để trả lại giá trị mặc định cho các 
control khác trong form

<html>
<body>

78

<form name=“frmMain ” method=“POST” enctype=“multipart/form -data ”
action=“xuly.php ”>

<input type="file " name="fileUpload “><br>
<input type=“submit ” value=“send ”><br>
<input type=“reset ” value=“reset ”>

</form>
</body>
</html>



6.2. Các thành phần của Form – Button
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6.2. Các thành phần của Form – LABEL
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6.2. Các thành phần của Form – Fieldset

<html>
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<html>
<body>
<fieldset>

<legend> Subject </legend>
<input type="checkbox " name="Subject[ ] " value="Eng "> English<br>
<input type="checkbox " name="Subject[ ] " value="Math " checked>Mathematics<br>
<input type="checkbox " name="Subject[ ] " value="GraphTheory ">Graph Theory<br>

</fieldset>
</body>
</html>



6.3. Các tiện ích của form và input

• Accesskey=char
– Tạo phím nóng cho form fields.
– Áp dụng cho tất cả form fields.
– Cách nhấn Alt + char
– Tránh các phím tắt của browser.
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– Tránh các phím tắt của browser.

• Title = string
– Tạo tooltip cho form fields.
– Áp dụng cho tất cả form fields.

• Autocomplete = ON/OFF
– Gợi ý tự động khi nhập liệu.
– Áp dụng cho tất cả tag form, input.



6.3. Các tiện ích của form và input

• Để sử dụng tính năng

AutoComplete thì phải

mở nó lên trong trình

duyệt web.
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• Cách mở:

– Tool� Internet Options

– Chọn tab Content

– Chọn settings trong ô

AutoComplete



6.4. Gởi dữ liệu bằng phương thức POST/GET

• Các đối số của Form được ghi kèm theo vào 
đường dẫn URL của thuộc tính Action trong 
tag <Form>

• Khối lượng dữ liệu đối số được truyền đi của 
Form bị giới hạn bởi chiều dài tối đa của một 
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Form bị giới hạn bởi chiều dài tối đa của một 
URL trên Address bar. 

• Chiều dài tối đa của một URL là 2048 bytes2048 bytes

GETGET



6.4. Gởi dữ liệu bằng phương thức POST/GET

<html>
<body>
<form method=“GET” action=“xuly.php”>
Anh văn: <input type="checkbox " name=“L1" value="En"><br>
Hoa: <input type="checkbox " name=“L2" value="Chz" checked><br>
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Hoa: <input type="checkbox " name=“L2" value="Chz" checked><br>
Nhật: <input type="checkbox " name=“L3" value="Jp "><br>
<input type=“submit "  value=“send ">
</form>
</body>
</html>

GETGET



6.4. Gởi dữ liệu bằng phương thức POST/GET

• Các đối số của Form được truyền “ngầm”
bên dưới

• Khối lượng dữ liệu đối số được truyền đi của
Form không phụ thuộc vào URL � Không bị
giới hạn
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giới hạn
• Chỉ sử dụng được phương thức truyền

POST khi Action chỉ định đến trang web
thuộc dạng xử lý trên Server

POSTPOST



6.4. Gởi dữ liệu bằng phương thức POST/GET
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POSTPOST



6.5. Thẻ <marquee>

• Dùng để tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn
hình trình duyệt
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7. Khung (Frame)

• Cho phép chia một trang web làm nhi ều

phần, mỗi ph ần ch ứa nội dung của 1

trang web khác

89

• Trình duy ệt có thể không hỗ trợ khung



7. Khung (Frame)

• Tạo trang web ch ứa các khung:
– Thay th ẻ <body> …</body> bằng:
<frameset>

các khung

</frameset>
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</frameset>

<noframes>

nội dung trong tr ường h ợp tr ình duy ệt 
không h ỗ tr ợ khung

</noframes>



7. Khung (Frame)

• Một số thuộc tính của <frameset>
– rows = “n1, n 2, … nk” 

hoặc cols = “n1, n 2, … nk”: Quy định có k
dòng (hoặc cột), độ rộng dòng (cột) thứ i là n i . 
n i là số, có thể thay bằng *: phần còn lại
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n i là số, có thể thay bằng *: phần còn lại
– frameborder = yes hoặc no

– framespacing = “n”: Khoảng cách giữa 2 
khung



7. Khung (Frame)

• Tạo 1 khung có n ội dung là 1 trang web 
nào đó: <frame>

– Thuộc tính:
• src =“Địa ch ỉ c ủa trang ch ứa n ội dung ”
• name=“ tên khung ”
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• name=“ tên khung ”
• noresize : Không được thay đổi kích th ước

• Thẻ <base> mặc định
– Thuộc tính

• target =“ Cửa s ổ mặc ñịnh”
• href =“Địa ch ỉ g ốc m ặc ñịnh”



Phần 3: CSS

Cascading Style Sheet



Nội dung

1. Giới thi ệu

2. Định ngh ĩa style

3. Phân lo ại và s ử dụng
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3. Phân lo ại và s ử dụng

4. Selector trong CSS



1. Giới thi ệu

• CSS = Cascading Style Sheet

• Dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần 
trên trang WEB

• Sử dụng tương tự như dạng TEMPLATE
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• Sử dụng tương tự như dạng TEMPLATE

• Có thể sử dụng lại cho các trang web  khác

• Có thể thay đổi thuộc tính từng trang hoặc cả 
site nhanh chóng (cascading)



2. Định nghĩa Style

<tag style=
“ property1 :value1 ;
property2 :value2 ;
………
propertyN :valueN ;””

.SelectorName {
property1 :value1 ;
property2 :value2 ;
………
propertyN :valueN ;
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propertyN :valueN ;””
>
…
</tag>

}
<tag class=“SelectorName”>
…
</tag>

Cú pháp ghi chú: /* … */
/* Đây là ghi chú */

SelectorName{
property1: value1;/*Ghichu1*/
property2: value2;/*Ghichu2*/
}



2. Định nghĩa Style
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Ví dụVí dụ



3. Phân loại và sử dụng

1. Inline Style Sheet

Style định nghĩa trong tag

2. Embedding Style Sheet
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2. Embedding Style Sheet

Style định nghĩa trong tag <style>

3. External Style Sheet

Style định nghĩa trong file *.css



3. Phân loại và sử dụng
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External Style SheetExternal Style Sheet



3. Phân loại và sử dụng

External Style SheetExternal Style Sheet
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External Style SheetExternal Style Sheet



3. Phân loại và cách sử dụng
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3. Phân loại và cách sử dụng

1. Inline Style Sheet

2. Embedding Style Sheet
ĐộĐộ

ƯuƯu
TiênTiên
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3. External Style Sheet

4. Browser Default

TiênTiên
GiảmGiảm
DầnDần



4. Selector trong CSS
Các lo ại SelectorCác lo ại Selector
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4. Selector trong CSS

Các lo ại SelectorCác lo ại Selector
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a:active { color: green; }a:active { color: green; }



4.1. CSS - ELEMENT
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4.1. CSS - ID
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4.1. CSS - CLASS
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4.1. CSS – ELEMENT_CLASS
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4.1. CSS – CONTEXTUAL
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4.1. CSS – Pseudo Class
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Dùng phím tab để active linkDùng phím tab để active link



4.1. CSS – Pseudo Element
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4.1. CSS – Pseudo Element
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Phần 4: JavaScript



Nội dung

1. Tổng quan

2. Một ví dụ

3. Ngôn ngữ JavaScript
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3. Ngôn ngữ JavaScript

4. Một số hàm khác



1. Tổng quan

• DHTML= Dynamic HyperTextMarkup Language

Giới thi ệu DHTMLGiới thi ệu DHTML
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• DHTML = HTML + CSS + ClientScript + HTML DOM

• Tích hợp các tính năng của các trình duyệt thế hệ 

thứ 4 (IEv5, Netscape4, Firefox2.0+, Opera 7.0, …)



1. Tổng quan

Ngôn ng ữ ScriptNgôn ng ữ Script

• Là ngôn ngữ dạng thông dịch
• Giúp trang web có tính tương tác tốt
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• Giúp trang web có tính tương tác tốt
• Các ngôn ngữ script thông dụng

–Javascript (Netscape)
–Jscript (Microsoft)
–VBScript (Microsoft)



1. Tổng quan

• Ứng dụng ClientClient--SideSide : 
– Thực hiện tại Browser 

(Nescape Navigator, IE, Firefox, Safari, ...)
– Script tại Client-Side: thực hiện các tương tác với 

người dùng, thay đổi cấu trúc trang web, kiểm tra 
dữ liệu được nhập vào của người dùng, …
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dữ liệu được nhập vào của người dùng, …

• Ứng dụng ServerServer--SideSide : 
– Thực hiện tại WebServer 

(IIS, Apache, Netscape Enterprise Server, ….)
– Script tại Server-Side: kết nối CSDL, chia sẽ thông 

tin giữa các người duyệt web, truy cập hệ thống 
file trên server, …)



1. Tổng quan

• Tạo trang Web có chứa cả Srcipt
Client-Side và Script Server-Side

Quá trình th ực hi ện Quá trình th ực hi ện 
ứng d ụng Serverứng d ụng Server--SideSide
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Client-Side và Script Server-Side
• Khi Client browser yêu cầu thực hiện,

server (run-time engine) sẽ thực hiện
các lệnh Server-side Scipts và trả
trangtrang WebWeb HTMLHTML về browser



1. Tổng quan

• Đặt giữa tag <head> và </head>: đoạn
script sẽ thực thi ngay khi trang web được
mở.

Vị trí c ủa các đoạn ScriptVị trí c ủa các đoạn Script
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mở.
• Đặt giữa tag <body> và </body>: Đoạn

script trong phần body được thực thi khi
trang web đang mở (sau khi thực thi các
đoạn script có trong phần <head>).

• Số lượng đoạn script là không hạn chế.



2. Một ví dụ
<html>
<head>

<title>
Sử dụng JavaScript

</title>
</head>
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</head>
<body>

document.write(“Hello world!”);
<hr>
<script language=“javascript”>

document.write(“Hello world!”);
</script >

</body> 
</html>



3. NGÔN NGỮ JAVASCRIPT

3.1 Giới thi ệu

3.2 Cú pháp và quy ước

3.3 Kiểu dữ liệu

3.4 Khai báo bi ến, phạm vi bi ến
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3.4 Khai báo bi ến, phạm vi bi ến

3.5 Toán tử

3.6 Một số đối tượng dữ liệu

3.7 Cấu trúc điều khi ển

3.8 Hàm

3.9 Lớp - Đối tượng



3.1. Giới thi ệu
•• JavaScriptJavaScript và JavaJava là hai ngôn ngữ hoàn

toàn khác nhau
JavaJava là một ngôn ngữ lập trình “đầy đủ”, trong
đó các ứng dụng cần được biên dịch trước khi
thực thi. Java là ngôn ngữ mạnh mẽ và phứ tạp
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thực thi. Java là ngôn ngữ mạnh mẽ và phứ tạp
hơn rất nhiều. Java được sáng tạo bởi công ty
Sun Micro System

JavaScriptJavaScript không cần phải được biên dịch
trước, cấu trúc lệnh đơn giản và là một ngôn
ngữ kịch bản. JavaScript là sản phẩm của
Netscape Communications Corporation



3.1. Giới thi ệu

JavaScriptJavaScript là một ngôn ngữ lập trình hướng
đối tượng dạng kịch bản:

Không cần được biên dịch trước khi chạy, toàn
bộ quá trình thông dịch sẽ diễn ra ngay trong
quá trình đoạn kịch bản (script) được gọi
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Thuận lợi
dễ dàng triển khai một cách nhanh chóng
hoạt động ở máy trạm, giảm tải cho máy chủ

Hạn chế
khó kiểm tra & xử lý lỗi
phụ thuộc vào trình duyệt web ở phía client
tốc độ không cao



3.1. Giới thi ệu

JavaScript th ường dùng
tạo hiệu ứng cho các ảnh trong trang web

trò chơi (game)

trả lời các sự kiện: nhấn chuột, di chuyển chuột,…

đọc và ghi các thẻ HTML

124

đọc và ghi các thẻ HTML

kiểm tra tính xác thực của dữ liệu

phát hiện trình duyệt được sử dụng để duyệt web

tạo cookie

...



3.2. Cú pháp và quy ước

• Javascript phân biệt chữ hoa – chữ thường
• Các câu lệnh javascript cách nhau bởi dấu

“;”
• Không phân biệt khoảng trắng, Tab, xuống

dòng trong câu lệnh.
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dòng trong câu lệnh.
• Chuỗi và dấu nháy

– Chuỗi trong javascript được đặt trong cặp nháy
đơn (‘’) hoặc nháy kép (“”)

– Ví dụ:
<input value = ‘He said “ Javascriptis good” ’ >
<input type=“button” value=“Click Me!” 

onclick=“ alert(‘Hello’);” >



3.2. Cú pháp và quy ước

• Ghi chú: theo cú pháp c ủa C++
– Ghi chú dòng: ////
– Ghi chú đoạn: /* … *//* … */
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3.2. Cú pháp và quy ước

break do if switch typeof

TỪ KHÓATỪ KHÓA
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case else in this var

catch false instanceof throw void

continue finally new true while



3.2. Cú pháp và quy ước

abstract double goto native static

boolean enum implements package super

TỪ KHÓATỪ KHÓA
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boolean enum implements package super

byte export import private synchronized

char extends int protected throws

class final interface public transient

const float long short volatile

debugger



3.2. Cú pháp và quy ước

arguments encodeURI Infinity Object String

Array Error isFinite parseFloat SyntaxError

TỪ KHÓATỪ KHÓA
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Array Error isFinite parseFloat SyntaxError

Boolean escape isNaN parseInt TypeError

Date eval Math RangeError undefined

decodeURI EvalError NaN ReferenceError unescape

decodeURIComponent Function
Numbe

r
RegExp URIError



3.2. Cú pháp và quy ước

Bắt đầu bởi chữ cái hay dấu gạch dưới (_)
hay dấu dollar ($)

Dấu dollar là không hợp lệ trong các phiên bản

Đặt tênĐặt tên
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Dấu dollar là không hợp lệ trong các phiên bản
trước JavaScript 1.1, được tích hợp vào để hỗ
trợ các phần mềm sinh mã tự động.
Tránh sử dụng dấu này

Tiếp theo bởi chữ cái, số hay dấu gạch dưới,
dấu dollar
Không đặt tên trùng với từ khóa



3.3. Kiểu dữ liệu

131Biến trong JavaScript l ưu bất kỳ giá tr ị của kiểu dữ liệu nàoBiến trong JavaScript l ưu bất kỳ giá tr ị của kiểu dữ liệu nào



3.4. Khai báo biến, phạm vi biến

• Sử dụng từ khóa varvar để khai báo biến
• Ví dụ: varvar i;
• Gán giá trị cho biến: 

– i = 10;
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– i = 10;
– i = “Mười”;

• Một biến chưa được gán giá trị thì sẽ có giá 
trị là “undefined”



3.4. Khai báo biến, phạm vi biến

• Phạm vi của biến gắn liền với vùng chương
trình nó được khai báo

• Biến toàn cục có phạm vi hoạt động trên
toàn bộ tài liệu (khai báo ngoài hàm)
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• Biến khai báo trong hàm chỉ có tác dụng bên
trong hàm

• Một biến toàn cục được tồn tại từ khi nó
được khai báo cho đến trang web đã đóng

• JavaScript không có khái niệm phạm vi theo
khối



3.5. Toán tử
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu

• String Object

• Number Object

• Date Object

135

• Date Object

• Math Object

• Array Object

• ActiveX Object



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - String

• length: chiều dài của chuổi

• constructor: Dùng để kiểm tra kiểu của biến

• prototype: Bổ sung prototype hàm cho một 

Thuộc tínhThuộc tính
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• prototype: Bổ sung prototype hàm cho một 

đối tượng

• Nối kết các chuỗi bằng toán tử + 



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - String
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Thuộc tínhThuộc tính



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - String
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Phương th ứcPhương th ức



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - String

139Phương th ứcPhương th ức



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - String

Phương th ứcPhương th ức
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - String
Phương th ứcPhương th ức
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Number

• Kiểu dữ liệu số nguyên, số thực
• Bắt đầu bằng ký số “0”: Số nguyên hệ bát 

phân
• Bắt đầu bằng “0x”: Số nguyên hệ thập lục 

142

phân
• VD: Cho biết giá trị thập phân tương ứng của 

các number sau:
– 125 = ?
– 010 = ? 014 = ? 028 = ?
– 0xFF = ? 0x3.12 = ?



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Number

• constructor

• prototype

• MAX_VALUE (khoảng = 1.79E+308)

• MIN_VALUE (khoảng = 5.00E-324)

Thuộc tínhThuộc tính
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• MIN_VALUE (khoảng = 5.00E-324)

• NaN

• NEGATIVE_INFINITY (= -MAX_VALUE)

• POSITIVE_INFINITY (= -MIN_VALUE)



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Number

Phương th ứcPhương th ức• toExponential
numObj.toExponential([fractionDigits])

• toFixed
numObj.toFixed([fractionDigits])
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• toPrecision
numObj.toPrecision([precision])

• toString
objectname.toString([radix])
radix : [2; 8; 10; 16] (các hệ cơ số)



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Number
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Phương th ứcPhương th ức



• Chuyển chu ổi thành s ố
parseInt(); parseFloat();
parseInt(“42”) // result = 42
parseInt(“42.33”) // result = 42
parseFloat(“42.33”) // result = 42.33
3 + 3 + parseInt(“3”) // result = 9

3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Number
Phương th ứcPhương th ức
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3 + 3 + parseInt(“3”) // result = 9
• Chuyển số thành chu ỗi (auto)

3 + “3” // result = “33”
3 + 3 + “3” // result = “63”
(“”+ 2500) // result = “2500”
(“”+ 2500).length // result = 4

• isNaN(number)� true nếu number khác NaN
• isFinite(number) � true nếu number khác NaN, 

NEGATIVE_INFINITY, POSITIVE…



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Math
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Date
Argument Description Example

None Creates object with the current date and 
time. var rightNow = new Date(); var rightNow = new Date(); var rightNow = new Date(); var rightNow = new Date(); 

"month,dd, yyyy 
hh:mm:ss"

Creates object with the date represented 
by the specified month, day ( dd ), 
year ( yyyy ), hour ( hh ), minute ( mm ), 
and second ( ss ). Any omitted values 
are set to zero.

var birthDay = new Date("March var birthDay = new Date("March var birthDay = new Date("March var birthDay = new Date("March 

24, 1970"); 24, 1970"); 24, 1970"); 24, 1970"); 
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Milliseconds
Creates object with date represented as 
the integer number of milliseconds after 
the epoch.

var someDate = new var someDate = new var someDate = new var someDate = new 

Date(795600003020); Date(795600003020); Date(795600003020); Date(795600003020); 

yyyy, mm, dd
Creates object with the date specified by 
the integer values year (yyyy), 
month (mm), and day (dd).

var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, 

24); 24); 24); 24); 

yyyy, mm, dd, 
hh, mm, ss

Creates object with the date specified by 
the integer values for the year, month, 
day, hours, minutes, and seconds.

var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, 

24, 15, 0, 0); 24, 15, 0, 0); 24, 15, 0, 0); 24, 15, 0, 0); 

yyyy, mm, dd, 
hh, mm, ss, ms

Creates object with the date specified by 
the integer values for the year, month, 
day, hours, seconds, and milliseconds.

var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, var birthDay = new Date(1970, 2, 

24, 15, 0, 250); 24, 15, 0, 250); 24, 15, 0, 250); 24, 15, 0, 250); 



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Date
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Date
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Array

• var arrayObj = new Array();

• var arrayObj = new Array([size]);

• var arrayObj = new Array([element0[, 
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• var arrayObj = new Array([element0[, 

element1[, ...[, elementN]]]]);

• var arrayObj = new Array(Array);

• Chỉ số của mảng bắt đầu từ 0



3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Array

Thuộc tính và Ph ương th ứcThuộc tính và Ph ương th ức
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Array
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Array
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - Array

Mảng nhi ều chi ềuMảng nhi ều chi ều
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - ActiveX
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3.6. Một số đối tượng dữ liệu - ActiveX

Một ví d ụMột ví d ụ
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3.7. Cấu trúc điều khiển

• Điều kiện if

• Điều khiển switch

• Vòng lặp for

• Vòng lặp while
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• Vòng lặp while

• Vòng lặp do … while

• Vòng lặp for … in

• Từ khóa break, continue



3.7. Cấu trúc điều khiển

• Hầu hết cấu trúc điều khiển trong JavaScript 
giống với C++

• Trong phần này ta chỉ đề cập cấu trúc điều 
khiển của JavaScript không có trong C++
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3.8. Hàm
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3.8. Hàm
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3.9. Lớp - Đối tượng
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3.9. Lớp - Đối tượng
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4. Một số hàm khác
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4. Một số hàm khác
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4. Một số hàm khác

alert(string);
b_answer = confirm("Do you want to do this?");
str_result = window.prompt(prompt string, default value string); 
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Phần 5: DOM



Nội dung

1. Tổng quan về DOM – HTML
2. Một số đối tượng
3. Làm việc với document - DOM
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4. Xử lý sự kiện (even)
5. Một số ví dụ



1. Tổng quan về DOM – HTML

• HTML DOM = HTML Document Object
Model

• Xem trang web như một cây gồm nhiều nút
(node)
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(node)

• Mỗi nút là một thành phần (tag HTML, thuộc
tính, nội dung của tag)

• DOM định nghĩa một cách để truy xuất và
điều khiển các thành phần trong 1 trang web



1. Tổng quan về DOM – HTML
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1. Tổng quan về DOM – HTML

174



1. Tổng quan về DOM – HTML

• Mỗi đối tượng DOM đều có danh sách thuộc

tính (Properties) và danh sách các phương

thức (Method) tương ứng.

• objectName.propertyName= value
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• objectName.propertyName= value

• Vídụ: document.bgColor= “blue”;

• objectName.methodName()

• Vídụ: window.focus();



2. Một số đối tượng trong DOM

1. window
2. location
3. history
4. navigator
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4. navigator
5. document
6. image
7. form
8. element



2.1. DOM - window

• Là thể hiện của đối tượng cửa sổ trình duyệt

• Tồn tại khi mở 1 tài liệu HTML

• Sử dụng để truy cập thông tin window
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• Điều khiển các sự kiện xảy ra trong window

• Nếu tài liệu định nghĩa nhiều frame, browser

tạo 1 window object cha và các window

object con cho từng frame



2.1. DOM - window
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2.2. DOM - location
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Chứa thông tin Chứa thông tin 
hiện tại của URLhiện tại của URL



2.3. DOM - history
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Cung c ấp danh sách các URL Cung c ấp danh sách các URL 
đã được duy ệt bởi ng ười sử dụng.đã được duy ệt bởi ng ười sử dụng.



2.4. DOM - navigator
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Cung c ấp thông tin Cung c ấp thông tin 
về trình duy ệt.về trình duy ệt.



2.5. DOM - document

• Biểu diễn cho toàn bộ các thành phần

trong 1 tài liệu HTML

• Dùng để lấy thông tin về tài liệu, các
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• Dùng để lấy thông tin về tài liệu, các

thành phần HTML và xử lý sự kiện



2.5. DOM - document
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2.6. DOM – image
• Truy xuất đến tag <img> trên trang web
• Có thể truy xuất thông qua:

– document.images[index]
– document.images[“ImageName”]
– document.ImageName
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– document.ImageName

•• Một số thuộc tính của Image ObjMột số thuộc tính của Image Obj
– alt, border, classname, title,
– width, height, hspace, vspace, 
– id, name, src, lowsrc, longDesc, 
– isMap, complete



2.7. DOM – form

• Dùng để truy xuất đến tag <form> trên trang web
• Có thể truy xuất thông qua

– document.forms[index]
– document.forms[“FormName”]
– document.FormName
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– document.FormName

•• Một số thuộc tínhMột số thuộc tính
– action, method, id, name, target
– classname, title, language, dir
– elements[ ]

•• Một số phương th ứcMột số phương th ức
– reset( ), submit( )



2.8. DOM – element

• Tương ứng với form field.
• Cách truy xuất 

document.formName.controlName
<form name=“searchForm” action=“xuly.php”>

<input type=“text” name=“entry”>
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<input type=“text” name=“entry”>
<input type=“submit” name=“sender” value=“Search”>

</form>
-------------------------------------------------------------------------------
document.searchForm.entry
document.searchForm.elements[0]
document.forms[“searchForm”].elements[“entry”]
document.forms[“searchForm”].entry



3. Làm việc với document - DOM

Biểu di ễn nội dung tài li ệu theo c ấu trúc câyBiểu di ễn nội dung tài li ệu theo c ấu trúc cây
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3. Làm việc với document - DOM

Cấu trúc cây c ủa tài li ệuCấu trúc cây c ủa tài li ệu
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3. Làm việc với document - DOM
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3. Làm việc với document - DOM

•• getElementById(“getElementById(“ idid11”” )):: trả về node có giá trị
thuộc tính id = idid11

•• Ví dụVí dụ:
// <p id="id1" >
// some text
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// some text
// </p>
var node = document.getElementById(“id1”);
var nodeName = node.nodeName; // p
var nodeType = node.nodeType; // 1 
var nodeValue = node.nodeValue; // null
var text = node.innerText; // some text



3. Làm việc với document - DOM
•• getElementgetElement ssByNameByName (name1name1 ): trả về danh sách 

node có giá trị của thuộc tính name = name1name1
• Ví dụ:

var nodeList=document.getElementsByName(“name1”);
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for(var i=0;i<nodeList.length;++i)
{

var nodeName= nodeList(i).nodeName;
var nodeType=nodeList(i).nodeType;
var nodeValue=nodeList.item(i).nodeValue;

}



3. Làm việc với document - DOM
•• createElementcreateElement (nodeNamenodeName ): tạo ra một node 

HTML mới tùy theo đối số nodeNamenodeName
• Ví dụ:
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var imgNode=document.createElement(“img”);
imgNode.src=“images/test.gif”;
// <img src=“images/test.gif”/>



3. Làm việc với document - DOM
•• createTextNodecreateTextNode (contentcontent ): tạo ra một 

textnode mới với nội dung tùy theo đối số 
contentcontent

• Ví dụ:
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var txtNode=document.createTextNode(“New text”);
var pNode=document.createElement(“p”);
pNode.appendChild(txtNode);
// <p> New text </p>



3. Làm việc với document - DOM
•• nodeName.nodeName. appendChildappendChild (newNodenewNode ): thêm 

node mới newNodenewNode vào cuối danh sách các 
node con của một node.

• Ví dụ:
// <p id=“id1”> Some text </p>
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// <p id=“id1”> Some text </p>
var pNode=document.getElementById(“id1”);
var imgNode=document.createElement(“img”);
imgNode.src=“images/test.gif”;
pNode.appendChild(imgNode);
// <p id=“id1”>
// Some text <img src=“images/test.gif”>
//</p>



3. Làm việc với document - DOM
•• nodeName.nodeName. insertBeforeinsertBefore (newNode,childRefnewNode,childRef

): chèn newNodenewNode vào trước childRefchildRef trong 
danh sách các node con của một node.
// <p id=“id1”><img src=“images/test.gif”></p>
//-----------------------------------------------------------------------
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//-----------------------------------------------------------------------
var pNode=document.getElementById(“id1”);
var firstChild=pNode.firstChild;
var newNode=document.createTextNode(“Some text”);
pNode.insertBefore(newNode,firstChild);
//-----------------------------------------------------------------------
// <p id=“id1”>
// Some text <img src=“images/test.gif”>
//</p>



3. Làm việc với document - DOM

•• nodeName.nodeName. removeChildremoveChild (childchild ): xóa childchild
trong danh sách các node con của một node 
gọi phương thức, trả về node bị xóa.

// <p id=“id1”><img src=“images/test.gif”>Hình ảnh</p>
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//-----------------------------------------------------------------------
var pNode=document.getElementById(“id1”);
if (pNode.hasChildNodes())

var rmNode=pNode.removeChild(pNode.lastChild);
//-----------------------------------------------------------------------
// <p id=“id1”>
// <img src=“images/test.gif”>
//</p>



3. Làm việc với document - DOM
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3. Làm việc với document - DOM
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3. Làm việc với document - DOM
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3. Làm việc với document - DOM
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3. Làm việc với document - DOM
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3. Làm việc với document - DOM
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4. Xử lý sự kiện

1. Event Object

2. Event Handle

3. Xử lý sự kiện
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3. Xử lý sự kiện



4.1. Event Object

• Events là các sự kiện xảy ra trên trang Web
• Do người dùng hoặc do hệ thống tạo ra
• Mỗi sự kiện sẽ liên quan đến một event

object
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• Event cung cấp các thông tin
– Loại event
– Vị trí con trỏ tại thời điềm xảy ra sự kiện

• Ví dụ: Xem Slide sau



4.1. Event Object
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4.2. Event Handle

• Giúp cho người lập trình bắt và xử lý các sự 
kiện của các đối tượng trong trang web.

• Cú pháp
<TAG eventHandler="JavaScript Code">
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• Ví dụ:

<INPUT TYPE=“button” NAME=“docode” 
onclickonclick ="DoOnClick(); ”>

<INPUT TYPE="button” NAME=“Button1”
VALUE="Open Sesame!”
onClickonClick =”window.open('mydoc.html','newWin') ”>



4.2. Event Handle

209



4.3. Xử lý sự kiện

• Cú pháp

<TAG eventHandler= "JavaScript Code">

• Ví dụ:
<body>
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<body>
<INPUT TYPE="button” NAME="Button1” 

VALUE="OpenSesame!”
onClick="window.open('mydoc.html','newWin');">

</body>

• Lưu ý: Dấu “…” và ‘…’



4.3. Xử lý sự kiện

Ví dụVí dụ
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4.3. Xử lý sự kiện
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5. Một số ví dụ

<script language="JavaScript">
function compute(frm)
{

var x = frm.exprexpr .value;
resultresult .innerHTML= x*x;

}
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}
</script >
<form> 

X = <INPUT TYPE="text" NAME="exprexpr " SIZE=15> <BR>
<input type="button“ value=“Cal” ONCLICK="compute(this.form)"> 
<p>X * X = <SPAN ID="resultresult "></SPAN></p>

</form>



5. Một số ví dụ
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5. Một số ví dụ

• Ví dụ: onFocus – onBlur
• Xảy ra khi một thành phần HTML bị focus 

(onFocus) và mất focus (onBlur)
• Ví dụ:

<BODY BGCOLOR="lavender"> 
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<BODY BGCOLOR="lavender"> 
<FORM>

<INPUT type=“text” name=“myTextbox” 
onblur=“document.bgColor=‘aqua’;” 
onfocus=“document.bgColor=‘dimgray’;” >

</FORM>
</BODY>



5. Một số ví dụ
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Tham khảo

Bài gi ảng này có tham kh ảo:
• Slide bài gi ảng “ Thiết kế và lập trình 

Web”, ĐH KHTN TpHCM, version 2007.
• Slide bài gi ảng “ Thiết kế Web”, Đào Việt 
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Cường, Khoa CNTT, ĐH Sư Phạm Hà Nội.



Câu hỏi và thảo luận
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